
Trường THPT Gia Định Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh SBD

10XH2 1 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 15/03/2006 Tp.HCM 92016

10XH2 2 Nghiêm Hoàng Minh Anh Nữ 25/08/2006 Tp.HCM 131625

10XH2 3 Ngô Đặng Phương Anh Nữ 14/11/2006 Bến Tre 130533

10XH2 4 Đinh Nhựt Bảo Nam 29/04/2006 Tp.HCM 90123

10XH2 5 Phan Ngọc Nhật Đan Nữ 03/04/2006 Tp.HCM 95484

10XH2 6 Nguyễn Phan Ánh Dương Nữ 02/01/2006 Quảng Ngãi 131782

10XH2 7 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 28/05/2006 Tp.HCM 95507

10XH2 8 Nguyễn Thanh Hằng Nữ 12/06/2006 Tp.HCM 90274

10XH2 9 Nguyễn Hứa Gia Hòa Nữ 24/08/2006 Tp.HCM 92583

10XH2 10 Nguyễn Thùy Kha Nữ 26/12/2006 Lâm Đồng 90332

10XH2 11 Hồ Đắc Khang Nam 04/05/2006 Tp.HCM 90342

10XH2 12 Lê Nguyễn Phương Khanh Nữ 19/08/2006 Tp.HCM 92094

10XH2 13 Trần Thị Ngọc Khuê Nữ 30/06/2006 Tp.HCM 133206

10XH2 14 Lê Nguyễn Ngọc Linh Nữ 28/10/2006 Tp.HCM 95587

10XH2 15 Phan Nguyễn Nhật Nam Nam 06/06/2006 Tp.HCM 90522

10XH2 16 Nguyễn Gia Ngân Nữ 17/05/2006 Tp.HCM 134821

10XH2 17 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 14/08/2006 Tp.HCM 90533

10XH2 18 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 04/05/2006 Tp.HCM 90566

10XH2 19 Lê Trần Hạnh Nguyên Nữ 06/12/2006 Tp.HCM 92189

10XH2 20 Bùi Kim Nguyên Nữ 03/04/2006 Tp.HCM 132256

10XH2 21 Nguyễn Lữ Nguyên Nhàn Nữ 20/11/2006 Tp.HCM 133395

10XH2 22 Hồ Hoàng Phúc Nam 06/07/2006 Tp.HCM 133468

10XH2 23 Trần Cát Phương Nữ 03/07/2006 Tp.HCM 90693

10XH2 24 Phan Hồng Phương Nữ 22/03/2006 Tp.HCM 132399

10XH2 25 Hồ Kiều Phương Nữ 28/02/2006 Tp.HCM 90682

10XH2 26 Lê Bá Ngọc Phương Nữ 28/01/2006 Huế 92230

10XH2 27 Đinh Kim Quỳnh Nữ 07/04/2006 Vĩnh Long 90720

10XH2 28 Phạm Phú Sơn Nam 07/10/2006 Lào Cai 168395

10XH2 29 Đào Phương Thảo Nữ 09/03/2006 Tp.HCM 102211

10XH2 30 Phạm Thanh Thảo Nữ 11/12/2006 Tp.HCM 92269

10XH2 31 Nguyễn Minh Thư Nữ 28/04/2006 Tp.HCM 90807

10XH2 32 Vũ Ngọc Thủy Tiên Nữ 09/09/2006 Tp.HCM 95736

10XH2 33 Hoàng Nguyễn Mai Trang Nữ 25/10/2006 Tp.HCM 103426

10XH2 34 Nguyễn Quốc Minh Triết Nam 20/03/2006 Tp.HCM 90895

10XH2 35 Cao Ngọc Phương Trinh Nữ 27/08/2006 Tp.HCM 104009

10XH2 36 Huỳnh Vũ Minh Tú Nữ 27/10/2006 Tp.HCM 90906

10XH2 37 Lê Hoàng Tường Vy Nữ 06/06/2006 Tp.HCM 104056

10XH2 38 Lê Hải Yến Nữ 16/05/2006 Tp.HCM 102404
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